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DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN THAM GIA
(Chương trình/ Hoạt đông: GIẢI BÓNG ĐÁ CẤP KHOA CNTT KHOÁ 18C1) 
	Stt
	Họ và tên
	MSSV
	Lớp
	Ghi chú

	1
	[bookmark: _GoBack]ĐÀO TÂN
	18004189
	18C1-TKĐ1
	

	2
	TRƯƠNG MINH ÂN
	18004798
	18C1-TKĐ1
	

	3
	NGUYỄN DUY HOÀI LINH
	18004475
	18C1-TKĐ1
	

	4
	NGUYỄN VĂN BIÊN
	18000027
	18C1-TKĐ1
	

	5
	NGUYỄN THANH VI
	18004122
	18C1-TKĐ1
	

	6
	NGUYỄN HỮU PHÁT
	18003945
	18C1-TKĐ1
	

	7
	BÙI HOÀNG THIỆN
	18004944
	18C1-TKĐ1
	

	8
	TRẦN NGÔ HẢI ĐĂNG
	18003902
	18C1-TKĐ1
	

	9
	HUỲNH ĐỖ NHẬT HUY
	18001846
	18C1-TKĐ1
	

	10
	NGUYỄN VĂN HUẤN
	18005004
	18C1-TKĐ1
	

	11
	TRẦN VĂN ĐẶNG
	18004971
	18C1-TKĐ1
	

	12
	NGUYỄN PHƯƠNG NAM
	18004893
	18C1-TKĐ1
	

	13
	TRẦN CHÂU GIANG
	18004034
	18C1-TKĐ1
	

	14
	Huỳnh Thanh Lộc
	18002175
	18C1-CMT1
	

	15
	Lê Vĩnh Tường
	18003398
	18C1-CMT1
	

	16
	Trần Văn Duy
	18003770
	18C1-CMT1
	

	17
	Nguyễn Đức Huy
	18005252
	18C1-CMT1
	

	18
	Nguyễn Duy Linh
	18005319
	18C1-CMT1
	

	19
	Phan Thanh Toàn
	18004692
	18C1-CMT1
	

	20
	Ngô Đức Lương
	18004750
	18C1-CMT1
	

	21
	Nguyễn Phương Dần
	18004420
	18C1-CMT1
	

	22
	Chu Đức Huy
	18004591
	18C1-CMT1
	

	23
	Nguyễn Cao Nhã
	18004143
	18C1-CMT1
	

	24
	Lê Đặng Tấn Phát
	18004614
	18C1-CMT1
	

	25
	Nguyễn Chí Tâm
	18004543
	18C1-CMT1
	

	26
	Lữ Nguyễn Anh Khoa
	18003000
	18C1-THU1
	

	27
	Lê Bảo Đăng Khoa
	18004935
	18C1-THU1
	

	28
	Nguyễn Trần Hải Đăng
	18003592
	18C1-THU1
	

	29
	Nguyễn Trường Vũ
	18002124
	18C1-THU1
	

	30
	Phan Thiện Dương
	18003709
	18C1-THU1
	

	31
	Võ Minh Quyền
	18005256
	18C1-THU1
	

	32
	Nguyễn Quang Sang
	18005770
	18C1-THU1
	

	33
	Dương Hoàng Long
	18002300
	18C1-THU1
	

	34
	Trần Hoàng Khánh
	18001546
	18C1-THU1
	

	35
	Huỳnh Hoàng Tuấn
	18001684
	18C1-THU1
	

	36
	Phạm Hữu Tài
	18003771
	18C1-LTM1
	

	37
	Phan Thành Ngọc
	18003024
	18C1-LTM1
	

	38
	Phan Sĩ Thịnh
	18003775
	18C1-LTM1
	

	39
	Hồ Anh Quang
	18002080
	18C1-LTM1
	

	40
	Trần Duy Khương
	18001310
	18C1-LTM1
	

	41
	Nguyễn Minh Mẫn
	18002825
	18C1-LTM1
	

	42
	Trương Bá Long
	18002357
	18C1-LTM1
	

	43
	Nguyễn Vĩnh Thanh
	18001135
	18C1-LTM1
	

	44
	Hoàng Quốc Vũ
	18003405
	18C1-LTM1
	

	45
	Trần Thế Phương
	18002478
	18C1-LTM1
	

	46
	Nguyễn Thanh Hào
	18002659
	18C1-LTM1
	

	47
	Đỗ Tuấn Tài
	18002831
	18C1-LTM1
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